
M&u nhan hộp Vitamin B1 100mg 14| 
Kich Thước: 120mm X 120 mm X 60 mm. 7/{9I ré/E!l ! (Wlot 

Vitamin B1 14y 
Chỉ định, Chống chỉ định, liéu dùng, cách dùng, than trong, 
tác dụng khổng mong muốn, các thông lin khác: 
Xem trong tờ hướng dụng 
Tiêu chuan: TCC 
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tranh ánh s 
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Hộp 100 ống x 1m| 

DUNG DỊCH TIEM 

itamin B1 
HIAMIN HYDROCLORID 100mg/ml 

T5 
| DƯỢC PHẨM x 

VĨNH PHÚC o 

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIEN 
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n sử dụng trước khi dùng Đạọc kỹ hướng 
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Mẫu nhan hộp Vitamin B1 100mg 
Kích thước: 154 mm X 30 mm X 70 mm 

Nống thuốc tiêm 1ml Chỉ định, chống chi định, liểu dùng, cách dùng, thận trọng 
'. 9 tacdyng không mong muốn, cac thông tin khac 
18 

Bảo quan: Noi khô ráo, nhiệt độ dưới 3 

Xin đọc tỡ hướng dẫn sử dụng. 

sửdụngtrướckhidùng  Tiêu chuẩn: TCCS 

Vitamin B1 | 
THIAMIN HYDROCLORID 100mg/ml 

TB 

tránh ánh sáng. 

đso ) 

Hộp 2 vi x 10 ống x 1 ml 
VINPHACO Dung dich tiêm 
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2gZử4›zg 10 hướng dẫn sử dụng thuốc Vitamin BI cho người bệnh 

CỔ PHẦN \9 VITAMIN B1 
x\ DƯỢC PHAM 1* “Tpuốc này chỉ dùng theo don của bác sĩ” 

VĨNH PHÚC /o / - 
“Doc kỹ hướng dân sử dung trước khi ding” 

“Dé xa tầm tay tré em” 

“Thông báo ngay cho bdc sĩ hoặc dược st những tic dung không mong muốn 

gặp phải khi sử dụng thuốc”? 

Thanh phần, hàm lượng của thuốc 

Cho một ống Vitamin Bị chứa: 

Dược chất: Thiamin hydroclorid............nnnnnnnnneenneeesseeee ee e n s ee 100mg 

Ta dược. (Dinatri edetat, acid hydrocloric 0,1N, nước cất pha tiêm) ..vd 1 ml 

Mô tả sản phẩm 

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 

Hình thức: Dung dịch trong, đóng trong ống thủy tinh hàn kín, không rạn nứt, không đen đầu. 

Quy cách đóng gói 

Hộp 100 ống x 1 ml 

Hộp 2 vix 10ống x 1 ml. 

'Thuốc dùng cho bệnh gì 

Điều trị bệnh do thiều vitamin B1 khi không thể dùng được đường uống 

Nên dùng thuốc này như thé nào và liều lượng 

Cách dùng: Tiêm bắp 

Liêun dùng: Người lớn, 1 - 2 ống 100 mg/ngày 

Khi nào không nên dùng thuốc này 

Quá mẫn cảm với thiamin hoặc với bất kỳ thành phần nào của chế phẩm 

Tic dụng không mong muốn 

Các phản ứng có hại của thiamin rất hiém và thường theo kiểu dị ứng. Các phản ứng quá mẫn 

xảy ra chủ yếu khi tiêm. 

Sốc quá mẫn chỉ xảy ra khi tiêm, và chỉ tiêm thiamin đơn độc; nếu dùng phối hợp với các 

vitamin B khác thì phản ứng không xay ra. Bình thường do thiamin tăng cường tác dụng của 

acetylcholin, nên một số phản ứng da có thé coi như phản ứng dị ứng. 

Hiém gặp, ADR < 1/1000 

Toan thân: Ra nhiều md hôi, sốc quá mẫn. 

Tuần hoàn: Tăng huyét ap cétp. 

Da: Ban da, ngứa, mày day. 

Hô hấp: Kho thở. ^m\/ 

Phản ứng khác: Kích thích tại chỗ tiêm 

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này 

Thiamin có thể tăng tác dụng của thuốc chen thần kinh cơ 

https://trungtamthuoc.com/
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Noi ki rédo, nhiệ 

Những ệ 

Trường hợp cá biệt của phản ứng quá mẫn đã được báo cáo khi dùng thiamin tiêm kéo dài. 

v triệu chứng khi dùng thuốc quá liều 

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo 

Chưa có thông tin. 

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này 

Phản ứng quá mẫn có thé xảy ra khi tiêm bắp lặp lại nhiều lần. 

Phụ nữ có thai: 

Chưa có nghiên cứu gây quái thai ở động vật. 

Trén lâm sàng, cho đến nay không có tác dụng gy quái thai khi sử dụng với liều 100 mg. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu lâm sàng chưa được đầy đủ. Do vậy, như một biện pháp phòng 

ngừa, tốt hơn là không nên sử dụng thuốc này trong thời gian mang thai. 

Phụ nữ cho con bú: 

Khầu phần ăn uống cần cho người mang thai là 1,5 mg thiamin. Thiamin được vận chuyén tích 

cực vào thai. Cũng như các vitamin nhóm B khác, nồng độ thiamin trong thai và trẻ sơ sinh 

cao hơn ở mẹ. 

Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng liều cao thiamin khi cho con bú. Do đó, không nên 

cho con bú khi dùng thuốc này. 

JNgười vận hành máy móc, đang lúi tàu xe, người làm việc trên cao và cdc trường hợp khác: 

Không ảnh hưởng 

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ 

Khi gặp các tác dụng không mong muốn của thuốc, cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ. 

“Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ? 

Hạn dùng của thuốc 

36 tháng ké từ ngày sản xuất 

Tén, địa chỉ của cơ sở sin xuất 

CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM VĨNH PHUC 

Số 777 Đường Mê Linh - P. Khai Quang - TP. Vinh Yên - Tinh Vĩnh Phúc 

ĐT: 02113 861233 Fax: 02113 862774 

Địa chi nhà máy: Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tinh Vĩnh Phúc 

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: Ngày/tháng/năm 

" 
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Ta dược.: (Dinatri edetat, acid hydrocloric 0,1N, nước cất pha tiêm) ..vđ 1 ml 

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 

Quy cách đóng gói: 

Hộp 100 ống x 1 ml 

Hộp 2 vi x 10 éng x 1 ml 

Dược lực học: 

Mã ATC: A11D A01 

Thiamin kết hợp với adenosin triphosphat (ATP) trong gan, thận và bạch cầu tạo thành 

dạng thiamin diphosphat (thiamin pyrophosphat) có hoạt tính sinh lý. Thiamin pyrophosphat 

là coenzym chuyén hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như 

pyruvat và alpha - cetoglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose 

monophosphat. 

Lượng thiamin ăn vào hàng ngày cần 0,9 đến 1,5 mg cho nam và 0,8 đến 1,1 mg cho nữ 

khoẻ mạnh. Nhu cầu thiamin có liên quan trực tiép với lượng dùng carbohydrat và tốc độ 

chuyển hóa. Điều này có ý nghĩa thực tiễn trong nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch 

và ở người bệnh có nguồn năng lượng calo 14y chủ yếu từ dextrose (glucose). 

Khi thiéu hụt thiamin, sy oxy hóa các alpha - cetoacid bị ảnh hưởng, do acid pyruvic không 

thé chuyén thành acetyl - CoA dé tiếp tục vào con đường oxy hóa hiéu khí thông thường (chu 

trình Kreb), làm cho ndng độ acid pyruvic trong máu tăng lên và tiếp tục bién đôi thành acid 

lactic. Thêm vào đó, do giảm sự tạo thành NADH trong chu kỳ Kreb kích thích sự phân giải 

glucose ky khí và sinh ra acid lactic nhiều hơn. Vì vậy, nhiễm độc acid lactic có thé xay ra khi 

thiéu thiamin. 

Thiéu hut thiamin sẽ gây ra beriberi (bệnh tê phù). Thiếu hut nhẹ biểu hiện trên hệ thin 

kinh (beriberi khô) như viêm dây thần kinh ngoai bién, rối loạn cảm giác các chỉ, có thé tăng 

hoặc mất cảm giác. Trương lực cơ giảm dần và có thể gây ra chứng bại chi hoặc liệt một chi 

nào đó. Thiéu hụt trAm trọng gây rối loạn nhân cách, trầm cảm, thiếu sáng kiến và trí nhớ kém 

như trong bệnh não Wernicke và nếu điều trị muộn gây loạn tâm thần Korsakoff. 

Các triệu chứng tim mạch do thiéu hụt thiamin bao gồm khó thở khi gắng sức, đánh trồống 

ngực, nhịp tim nhanh và các rối loạn khác trên tim được biểu hiện bằng những thay đổi điện 

tâm đồ (chủ yếu sóng R thấp, sóng T đảo ngược và kéo dài đoạn Q - T) và bằng suy tim có 

cung lượng tim cao. Suy tim như vậy được gọi là “beriberi ướt”; phù tăng mạnh là do hậu quả 

của giảm protein huyết néu dung không đủ protein, hoặc của bệnh gan kết hợp với suy chức 

năng tâm thất 

Dược động học: u\/ 
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Sự hấp thu th n trong ăn udng hàng ngày qua đường tiêu hóa là do sự vận chuyên tích 

độ thiamin trong đường tiêu hóa cao sự khuếch tan thụ động cũng 

iều cao bi hạn ché. Sau khi tiêm bắp, thiamin cũng được hấp thu 

Ở ng 2 /; amin ước tinh khoảng 30 mg va khoang 1 mg thiamin bi gidng 

hóa hoàn toầ i tống các mô, và đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp 

thu & mức thấp ndy, có rất ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi hép thu vượt 

quá nhu cầu tối thiều, các kho chứa thiamin & các mô được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải 

trừ qua nước tiéu dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn 

nữa, thải trừ dưới dạng thiamin chưa bién hóa sẽ tăng hơn. 

Chỉ định: 
Điều trị bệnh do thiếu vitamin B1 khi không thể dùng được đường. uéng. 

Liều dùng - cách dùng: 

Cách dùng: Tiêm bắp 

Liéu dùng: Người lớn, 1 - 2 ống 100 mg/ngày 

Chống chỉ định: 

Quá mẫn cảm với thiamin hoặc với bất kỳ thành phần nào của ché phém 

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 

Phản ứng quá mẫn có thể xảy ra khi tiêm bắp lặp lại nhiều lần. 

Phụ nữ có thai: 

Chưa có nghiên cứu gây quái thai ở động vật. 

Trên lâm sàng, cho đến nay không có tác dụng gây quái thai khi sử dụng với liều 100 mg. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu lâm sàng chưa được đầy đủ. Do vậy, như một biện pháp phòng 

ngừa, tốt hơn là không nên sử dụng thuốc này trong thời gian mang thai. 

Phụ nữ cho con bú: 

Khẩu phần ăn uống cần cho người mang thai là 1,5 mg thiamin. Thiamin được vận chuyén tích 

cực vào thai. Cũng như các vitamin nhóm B khác, nồng độ thiamin trong thai và trẻ sơ sinh 

cao hơn ở mẹ. 

Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng liều cao thiamin khi cho con bú. Do đó, không 

nên cho con bú khi dùng thuốc này. 

Người vận hành máy móc, dang lái tau xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác: 

Không ảnh hưởng 

Tương tác thuốc: 

Thiamin có thể tăng tác dụng của thuốc chẹn thần kinh cơ. 

Tác dụng không mong muốn (ADR): 

Các phản ứng có hại của thiamin rất hidm và thường theo kiéu dị ứng. Các phản ứng quá mẫn 

xảy ra chủ yếu khi tiêm. 

| Sốc quá mẫn chi xảy ra khi tiêm, va chi tiêm thiamin đơn độc; nếu dùng phối hợp với các 

vitamin B khác thì phản ứng không xảy ra. Bình thường do thiamin tăng cường tác dụng của 

acetylcholin, nên một số phản ứng da có thể coi như phan ứng dị ứng. 
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“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng 

không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc” 

Tương hợp: Vitamin Bị có thể trộn trong dung dịch tiêm cùng với vitamin Bạ và vitamin B2. 

Quá liều và cách xử trí: 

Trường hợp cá biệt của phản ứng quá mẫn đã được báo cáo khi dùng thiamin tiêm kéo dài 

Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: 

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ? 

“Để xa tAm tay tré em” 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 

Điều kiện bảo quán: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 300C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM VĨNH PHUC 

Số 777 Đường Mê Linh - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

ĐT: 02113 861233 Fax: 02113 862774 

Địa chi nhà máy: Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yén - Tinh Vinh Phúc 

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: Ngày/tháng/năm 

TU@.CỤC TRƯỞNG 

P.TRƯỜNG PHÒNG 

gễ Minty Hang 
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